
STT Lớp Mã SV Họ lót Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh
Tổng số TC 

tích lũy
Điểm TB 
tích lũy

Xếp loại
Ghi 
chú

1 16543DVT3 16543064 Trương Đức Mạnh 21/08/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 133 6.52 Trung bình khá      

2 20842CT3L 20842006 Hà Đỗ Minh Hoàng 19/04/1998 Đồng Tháp 189 7.20 Khá                 

3 20842CT3L 20842008 Nguyễn Trần Khả 22/08/1999 Cần Thơ 189 6.58 Khá                 

4 20843DN3L 20843012 Lê Văn Duy 02/06/2001 Đồng Nai 177 7.24 Khá                 

5 20843TKS3 20843098 Nguyễn Quốc Huy 15/10/1995 Tiền Giang 177 7.36 Khá                 

6 20845TKS3 20845015 Tiêu Hoàng Thanh Quang 08/03/1998 Bình Dương 200 6.82 Khá                 

7 20845TKS3 20845261 Trương Phúc Thiện 18/07/1999 TP. Hồ Chí Minh 200 6.70 Khá                 

8 20845TKS3 20845021 Đinh Văn Thời 08/12/1998 Quảng Nam 200 6.49 Trung Bình          

9 20845TKS3 20845266 Lương Thanh Vũ 15/04/1989 Trà Vinh 200 6.62 Khá                 
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